Gói 2: Mua sắm vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo quản hệ động lực trên tàu (4.218.781.000)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Mã sản phẩm
	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Hình ảnh sản phẩm

	1
	Sinh hàn dầu (3D12)
	Cái
	6
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy 3Д12, hình trụ tròn
	
	
	37.500.000
	        225.000.000 
	

	2
	Vòi phun (3D12)
	Cái
	12
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy 3Д12 có tính chịu nhiệt cao
	
	
	7.400.000
	          88.800.000 
	

	3
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (3D12)
	Bộ
	16
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, chất liệu bằng hợp kim nhôm, một bộ gồm 6 sợi. Dùng cho máy chính 3D12.
	
	
	2.050.000
	          32.800.000 
	

	4
	Bơm nước biển làm mát  (3D12)
	Cái
	6
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính 3Д12 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính 3Д12
	
	
	7.800.000
	          46.800.000 
	

	5
	Bơm nước ngọt làm mát  (3D12)
	Cái
	6
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính 3Д12 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính 3Д12
	
	
	6.500.000
	          39.000.000 
	

	6
	Bơm cao áp (3D12)
	Cái
	6
	Bơm cao áp chất liệu bằng hợp kim nhôm, có tính chịu lực cao dạng hình hộp; dùng riêng cho động cơ 3Д12
	
	
	28.550.000
	        171.300.000 
	

	7
	Nắp máy (3D12)
	Cái
	5
	Nắp máy dùng riêng cho máy chính 3Д12. Dùng để bao kín thân máy, xylanh. Chất liệu hợp kim nhôm chịu lực và nhiệt độ cao
	
	
	31.020.000
	        155.100.000 
	

	8
	Xi lanh (3D12)
	Cái
	12
	Xylanh bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn dùng để kết hợp với nắp máy tạo buồng đốt cho máy, có tính chịu lực và chịu nhiệt cao
	
	
	7.550.000
	          90.600.000 
	

	9
	Pít tông (3D12)
	Quả
	10
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn có tính chịu nhiệt và chịu va đập cao; kết hợp với nắp máy và xylanh tạo buồng đốt khép kín.
	
	
	8.660.000
	          86.600.000 
	

	10
	Cụm block vế máy (3D12)
	Cái
	4
	Vế máy dạng khối hộp chữ nhật, chất liệu hợp kim nhôm chịu nhiệt cao dùng để cố định xylanh nắp máy và hòm trục
	
	
	82.600.000
	        330.400.000 
	

	11
	Sinh hàn dầu (M50)
	Cái
	6
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M50
	
	
	27.800.000
	        166.800.000 
	

	12
	Sinh hàn nước M50
	Cái
	5
	Sinh hàn nước chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M50 có tính chịu nhiệt cao
	
	
	22.500.000
	        112.500.000 
	

	13
	Vòi phun (M50)
	Cái
	6
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy M50 có tính chịu nhiệt cao
	
	
	8.500.000
	          51.000.000 
	

	14
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (M50)
	Bộ
	16
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, Hợp kim nhôm
	
	
	2.300.000
	          36.800.000 
	

	15
	Bơm nước biển làm mát  (M50)
	Cái
	6
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M50 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M50
	
	
	9.500.000
	          57.000.000 
	

	16
	Bơm nước ngọt làm mát (M50)
	Cái
	6
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M50 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M50
	
	
	5.200.000
	          31.200.000 
	

	17
	Bơm cao áp (M50)
	Cái
	5
	Bơm cao áp chất liệu bằng hợp kim nhôm, có tính chịu lực cao dạng hình hộp; dùng riêng cho động cơ M50. Bơm dùng để điều chỉnh nhiên liệu vào buồng đốt.
	
	
	33.250.000
	        166.250.000 
	

	18
	Đệm nắp máy M50
	Cái
	4
	Đêm dùng để làm kín nắp máy và thân máy, dạng đệm, chất liệu bằng đồng. Dùng riêng cho máy M50
	
	
	3.100.000
	          12.400.000 
	

	19
	Nắp máy (M50)
	Cái
	4
	Nắp máy dùng riêng cho máy chính M50. Chất liệu hợp kim nhôm chịu lực và nhiệt độ cao
	
	
	25.600.000
	        102.400.000 
	

	20
	Xi lanh (M50)
	Cái
	8
	Xylanh bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn dùng để kết hợp với nắp máy tạo buồng đốt cho máy, có tính chịu lực và chịu nhiệt cao. Dùng riêng cho máy M50
	
	
	9.300.000
	          74.400.000 
	

	21
	Pít tông (M50)
	Quả
	12
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn có tính chịu nhiệt và chịu va đập cao; kết hợp với nắp máy và xylanh tạo buồng đốt khép kín. Piston dùng riêng cho động cơ M50
	
	
	10.500.000
	        126.000.000 
	

	22
	Sinh hàn dầu (M400)
	Cái
	4
	Sinh hàn dầu chất liệu bằng gang dạng ống thẳng, dùng riêng cho máy M400, hình trụ tròn
	
	
	37.500.000
	        150.000.000 
	

	23
	Vòi phun (M400)
	Cái
	10
	Vòi phun hình chóp nón chất liệu hợp kim chịu lực dùng riêng cho máy M400 có tính chịu nhiệt cao
	
	
	8.750.000
	          87.500.000 
	

	24
	Séc măng (6 sợi/ bộ)  (M400)
	Bộ
	10
	Séc măng dạng tròn bao quanh piston làm kín buồng đốt, chất liệu bằng hợp kim nhôm, một bộ gồm 6 sợi. Dùng cho máy chính M400.
	
	
	2.300.000
	          23.000.000 
	

	25
	Bơm nước biển làm mát  (M400)
	Cái
	4
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M400 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M400
	
	
	9.500.000
	          38.000.000 
	

	26
	Bơm nước ngọt làm mát (M400)
	Cái
	4
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp máy chính M400 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Bơm dùng riêng cho hệ máy chính M400
	
	
	5.200.000
	          20.800.000 
	

	27
	Bơm cao áp (M400)
	Cái
	4
	Bơm cao áp chất liệu bằng hợp kim nhôm, có tính chịu lực cao dạng hình hộp; dùng riêng cho động cơ M400. Bơm dùng để điều chỉnh nhiên liệu vào buồng đốt.
	
	
	31.200.000
	        124.800.000 
	

	28
	Nắp máy (M400)
	Cái
	4
	Chính hãng dùng cho động cơ tàu thuỷ M400. Chất liệu hợp kim nhôm chịu lực và nhiệt độ cao. 
	
	
	24.500.000
	          98.000.000 
	

	29
	Xi lanh (M400)
	Cái
	16
	Xylanh bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn. Chính hãng dùng cho động cơ tàu thuỷ M400.
	
	
	9.050.000
	        144.800.000 
	

	30
	Pít tông (M400)
	Quả
	16
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, dạng trụ tròn có tính chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho động cơ tàu thuỷ M400.
	
	
	9.950.000
	        159.200.000 
	

	31
	Ly hợp máy M400
	Cái
	4
	Piston chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho động cơ tàu thuỷ M400.
	
	
	185.600.000
	        742.400.000 
	

	32
	Sinh hàn nước máy 4105
	Cái
	4
	Dạng ống trụ tròn, bên trong có các ống đồng để tản nhiệt. Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	14.525.000
	          58.100.000 
	

	33
	Sinh hàn dầu máy 4105
	Cái
	4
	Dạng ống trụ tròn, bên trong có các ống đồng để tản nhiệt. Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	18.623.000
	          74.492.000 
	

	34
	Vòi phun máy 4105
	Cái
	25
	Hình trụ chót, làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	3.275.000
	          81.875.000 
	

	35
	Bơm cao áp máy 4105
	Cái
	4
	Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	24.582.000
	          98.328.000 
	

	36
	Đệm nắp máy 4105
	Cái
	4
	Làm chất liệu bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu va đập cao. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	1.256.000
	            5.024.000 
	

	37
	Bơm nước biển làm mát 4105
	Cái
	4
	Bơm nước biển trục lai trực tiếp tổ hợp máy phát điện 4105 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	3.945.000
	          15.780.000 
	

	38
	Bơm nước ngọt làm mát 4105
	Cái
	4
	Bơm nước ngọt trục lai trực tiếp tổ hợp máy phát điện 4105 chất liệu hợp kim chịu lực, trục bơm bằng đồng. Chính hãng dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	3.125.000
	          12.500.000 
	

	39
	Nắp máy 4105
	Cái
	4
	Làm bằng hợp kim nhôm chịu nhiệt, va đập. Chính hãng, dùng cho tổ hợp máy phát điện 4105
	
	
	20.258.000
	          81.032.000 
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